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001 An Đặng Trọng Nam 11/07/2005 Khu 4, X. Minh Lương, H. Đoan Hùng, 

T. Phú Thọ 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205008254 

002 An Trần Bảo Nam 05/10/2005 Xóm 11, X. Quang Thiện, H. Kim Sơn, 

T. Ninh Bình 
X A1K13/24 A1 SH lại (L+H) 037205006159 

003 Anh Lưu Đình Nam 07/03/1998 P24 G13, P. Thành Công, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 
X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098001659 

004 Anh Nguyễn Đức Hoàng Nam 01/05/2004 Thôn 3, X. Chính Lý, H. Lý Nhân, T. 

Hà Nam 
X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204008374 

005 Anh Nguyễn Minh Nữ 04/06/2003 363 Đê La Thành, Tổ 32, P. Ô Chợ Dừa, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303008991 

006 Anh Nguyễn Minh Nữ 02/05/2003 8 Hẻm 295/17/1 Bạch Mai, P. Bạch 

Mai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303014743 

007 Anh Nguyễn Phương Nữ 17/04/2005 Tổ 16, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305016339 

008 Anh Phan Thị Thu Nữ 20/07/1999 Trần Thượng, TT. Trần Cao, H. Phù Cừ, 

T. Hưng Yên 

X A1K13/24 A1 SH lại (L+H) 033199002587 

009 Anh Võ Tuấn Nam 20/03/1998 X. Trung Lộc, H. Can Lộc, T. Hà Tĩnh X B1 010166032102 23/03/2016 A1K16/24 A1 Sát hạch H 042098005173 

010 Bắc Nguyễn Văn Nam 26/10/1994 Thọ Lộc, X. Hà Lĩnh, H. Hà Trung, T. 

Thanh Hóa 

X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038094008262 

011 Bắc Trần Xuân Nam 09/10/2003 Xóm 10, X. Trực Đại, H. Trực Ninh, T. 

Nam Định 

X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203014617 

012 Bình Đỗ Thị Nữ 12/09/1984 Bạch Đằng, X. Thái Thượng, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 
X B2 341196005175 15/11/2019 A1K15/24 A1 Sát hạch H 034184000775 

1/9 





 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

013 Bình Phạm Hồng Nam 05/10/1975 96 Tổ 39 Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X B1 010078035741 26/04/2007 A1K16/24 A1 Sát hạch H 030075003431 

014 Chi Lê Quỳnh Nữ 16/07/2002 Kéo Lày, X. Đề Thám, H. Tràng Định, 

T. Lạng Sơn 
X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020302003030 

015 Chính Hoàng Văn Nam 15/08/2001 Bản Đông, X. Tường Phù, H. Phù Yên, 

T. Sơn La 

X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014201012535 

016 Chính Nguyễn Quang Nam 26/10/2005 Thôn 2A, X. Canh Nậu, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205025294 

017 Công Lê Xuân Nam 05/08/1985 Hòe Thị, X. Nguyễn Trãi, H. Thường 

Tín, TP. Hà Nội 

X A1K13/24 A1 SH lại (L+H) 001085024893 

018 Đào Nguyễn Thị Nữ 24/06/1986 Thôn 1, X. Hương Ngải, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001186014471 

019 Đạt Nguyễn Thành Nam 22/12/2004 21 Ngõ An Trạch 1, P. Quốc Tử Giám, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204017323 

020 Đạt Trịnh Quốc Nam 05/12/1989 Xóm 1, X. Xuân Tân, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 

X B2 010179120449 06/12/2017 A1K16/24 A1 Sát hạch H 036089004324 

021 Đạt Vũ Tiến Nam 11/03/1998 Mỹ Đức, X. Đông Trung, H. Tiền Hải, 

T. Thái Bình 
X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034098002270 

022 Diên Nguyễn Khắc Nam 25/12/2005 116 Lô I CC Đồng Diều, P.04, Q.8, TP. 

Hồ Chí Minh 
X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 079205010919 

023 Diệp Phạm Bích Nữ 03/09/1998 P105 CC 9 Tầng Cầu Bươu, X. Tả 

Thanh Oai, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội 
X B1 010226163038 13/12/2022 A1K16/24 A1 Sát hạch H 001198029783 

024 Doan Phạm Thị Nữ 08/05/2005 Xóm 2 Kinh Đào, X. An Mỹ, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K06/24 A1 SH lại (L+H) 001305029716 

025 Đôn Nguyễn Văn Nam 08/03/2003 Đông Cựu, X. Đông Phương Yên, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K13/24 A1 SH lại TH 001203012634 

026 Đức Nguyễn Mạnh Nam 07/09/2003 9 Ngõ 12 Hồ Đắc Di, P. Nam Đồng, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203024492 

027 Đức Phạm Anh Nam 17/05/2005 Tổ 10, P. Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý, T. 

Hà Nam 

X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205006063 
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028 Đức Phạm Việt Nam 11/09/2005 8C/46 Trần Công Hiến, P. Bình Hàn, 

TP. Hải Dương, T. Hải Dương 
X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205015379 

029 Dung Nguyễn Thị Nữ 24/09/1987 494 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X B1 011220067632 19/08/2022 A1K15/24 A1 Sát hạch H 001187031688 

030 Dung Phạm Thùy Nữ 09/01/2004 Thôn Gốm, X. Thụy Lôi, H. Kim Bảng, 

T. Hà Nam 
X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304007561 

031 Dũng Hoàng Văn Nam 25/04/2005 Ba Nhà, X. Sơn Nam, H. Sơn Dương, T. 

Tuyên Quang 

X A1K14/24 A1 SH lại (L+H) 008205003991 

032 Dũng Lê Văn Tiến Nam 09/04/2004 Thổ Ốc, P. Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, 

T. Hà Nam 

X A1K11/24 A1 SH lại TH 035204001425 

033 Dũng Vũ Văn Nam 22/09/2005 Khu Lê Bình, TT. Thanh Miện, H. 

Thanh Miện, T. Hải Dương 

X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205012095 

034 Dương Vũ Hoàng Nam 22/12/2004 Thị Trang, X. Tiến Lộc, H. Hậu Lộc, T. 

Thanh Hóa 

X B2 170239001744 14/04/2023 A1K16/24 A1 Sát hạch H 038204006887 

035 Duyên Hà Thị Nữ 01/06/1997 Xóm Xà Lòng, X. Thành Sơn, H. Mai 

Châu, T. Hòa Bình 

X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017197006825 

036 Hà Đỗ Thị Ngọc Nữ 05/10/2005 Phương La, X. Thái Phương, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 

X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305007200 

037 Hà Hoàng Thị Thu Nữ 19/07/2004 Phương Thượng, X. Lê Hồ, H. Kim 

Bảng, T. Hà Nam 
X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304002586 

038 Hà Vũ Ngân Nữ 20/02/1996 P206B Nhà B7, Ngõ 222 Lê Duẩn, P. 

Khâm Thiên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001196015479 

039 Hải Bùi Văn Nam 24/04/1976 Xóm 5, Thôn 2, X. Thạch Thán, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X B2 010217075173 22/11/2021 A1K15/24 A1 Sát hạch H 001076059177 

040 Hằng Nguyễn Thị Nữ 03/04/2004 Hàng Trạm, TT. Hàng Trạm, H. Yên 

Thủy, T. Hòa Bình 
X A1K14/24 A1 SH lại (L+H) 017304001657 

041 Hiển Bùi Thế Nam 19/12/2005 Tổ 04, P. Hợp Giang, TP. Cao Bằng, T. 

Cao Bằng 
X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004205000251 

042 Hiếu Lương Minh Nam 01/12/2004 Hoàng Văn Thụ, X. Hua La, TP. Sơn 

La, T. Sơn La 
X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014204003795 
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043 Hiếu Trần Văn Nam 29/06/2004 Vinh Tứ, X. An Lão, H. Bình Lục, T. Hà 

Nam 
X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204001061 

044 Hoa Trần Thị Nữ 03/01/1993 Xóm 10, X. Trực Đại, H. Trực Ninh, T. 

Nam Định 
X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036193003501 

045 Hòa Nguyễn Đức Nam 19/02/1996 279 Ngọc Lâm, P. Ngọc Lâm, Q. Long 

Biên, TP. Hà Nội 
X A1K14/24 A1 SH lại (L+H) 001096012188 

046 Hoàng Nguyễn Hữu Nam 24/01/1987 87 Tổ 26, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X B2 010173007098 16/01/2017 A1K15/24 A1 Sát hạch H 001087010979 

047 Hoàng Trần Huy Nam 20/02/1990 80 Nguyễn Quỳnh, P. Điện Biên, TP. 

Thanh Hóa, T. Thanh Hóa 

X B2 380156003196 28/01/2015 A1K15/24 A1 Sát hạch H 038090020162 

048 Hoàng Trần Quốc Nam 13/08/1991 La Giang, X. Văn Tố, H. Tứ Kỳ, T. Hải 

Dương 

X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030091017759 

049 Hồng Trần Thị Nữ 15/08/1987 Tổ DP Số 2, TT. Mậu A, H. Văn Yên, T. 

Yên Bái 

X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015187002038 

050 Hùng Hoàng Mạnh Nam 22/10/2005 Tổ 20, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205011765 

051 Hùng Lê Trọng Nam 12/09/2004 Sơn Hạ, X. Nghĩa Sơn, H. Nghĩa Đàn, 

T. Nghệ An 

X B2 010233078363 30/10/2023 A1K15/24 A1 Sát hạch H 040204004122 

052 Hùng Mai Mạnh Nam 06/04/2000 X. Bình Định, H. Kiến Xương, T. Thái 

Bình 
X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034200002753 

053 Hưng Vũ Ngọc Nam 26/10/2005 Xóm 14B, X. Lai Thành, H. Kim Sơn, 

T. Ninh Bình 
X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205002567 

054 Hưng Vũ Tiến Nam 18/04/2000 X. An Thắng, H. An Lão, TP. Hải Phòng X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031200000707 

055 Hướng Bùi Thế Nam 18/08/2003 Ngãi Cầu, X. An Khánh, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K09/24 A1 SH lại TH 001203010008 

056 Hường Đàm Thu Nữ 24/03/2005 Tam Kỳ 1, X. Đại Tự, H. Yên Lạc, T. 

Vĩnh Phúc 
X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026305005950 

057 Huy Nguyễn Đức Nam 16/11/1999 133 Phùng Hưng, P. Cửa Đông, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X B2 010228147948 15/11/2022 A1K16/24 A1 Sát hạch H 001099031286 

058 Huy Nguyễn Gia Nam 05/01/2005 Xóm 3, X. Nga Liên, H. Nga Sơn, T. 

Thanh Hóa 

X A1K13/24 A1 SH lại TH 038205004340 
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059 Huy Nguyễn Hữu Nam 10/09/1984 87 Tổ 26, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X B2 010106039598 23/09/2010 A1K15/24 A1 Sát hạch H 001084033270 

060 Huyền Nguyễn Thị Nữ 18/10/1981 Tổ 15, P. Yên Sở, Q. Hoàng Mai, TP. Hà 

Nội 
X B2 271195009448 08/12/2015 A1K15/24 A1 Sát hạch H 027181005023 

061 Huyền Nguyễn Thu Nữ 20/11/2001 Thôn Lượt, X. Thái Niên, H. Bảo 

Thắng, T. Lào Cai 

X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010301006649 

062 Khôi Bùi Hoàng Anh Nam 03/02/2006 Tổ 8, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 

X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206015833 

063 Kiên Nguyễn Xuân Nam 07/11/2000 Thôn Hạ, X. Duy Phiên, H. Tam 

Dương, T. Vĩnh Phúc 

X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026200006208 

064 Lan Lê Thị Yến Nữ 30/11/1957 CH 14 Dãy Nhà I Hoàng Hoa Thám, P. 

Bưởi, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K13/24 A1 SH lại (L+H) 001157006859 

065 Lía Thò Mí Nam 08/03/2006 Xín Chải, X. Xín Cái, H. Mèo Vạc, T. 

Hà Giang 

X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002206008148 

066 Liễu Trương Thị Nữ 08/10/2003 Xóm Sộc Phường, X. An Lạc, H. Hạ 

Lang, T. Cao Bằng 

X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004303001904 

067 Linh Đặng Ngọc Nam 04/10/1980 59 Bùi Ngọc Dương, P. Bạch Mai, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X B2 010041024244 25/08/2004 A1K16/24 A1 Sát hạch H 001080032442 

068 Linh Kiều Mỹ Nữ 01/04/1994 104 B2b Trại Găng, P. Thanh Nhàn, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001194017563 

069 Linh Lưu Quỳnh Nữ 14/06/1999 Khối Thành Công, P. Nghi Thuỷ, TX. 

Cửa Lò, T. Nghệ An 
X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025199002100 

070 Linh Nguyễn Ngọc Nam 27/07/1968 Tổ 9, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X B2 010065011439 26/09/2006 A1K11/24 A1 SH lại TH 001068017525 

071 Loan Trần Thị Nữ 29/08/1999 Chỉ Trung, X. Đông Trung, H. Tiền Hải, 

T. Thái Bình 
X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034199004478 

072 Lợi Tạ Quang Nam 21/12/2002 Tổ DP 1, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 
X A1K14/24 A1 SH lại TH 001202032270 

073 Lụa Nguyễn Thị Kim Nữ 13/10/2004 Hán Nam, X. Gia Tiến, H. Gia Viễn, T. 

Ninh Bình 

X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304000368 
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074 Lụa Trần Văn Nam 27/04/1970 Cụm 6, X. Thọ Xuân, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X B2 010111022527 15/11/2011 A1K15/24 A1 Sát hạch H 001070001956 

075 Lực Nguyễn Văn Nam 04/08/1979 Thôn Giữa, X. Bích Hòa, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 
X C 010066022294 24/04/2006 A1K15/24 A1 Sát hạch H 001079008466 

076 Lương Nguyễn Văn Nam 25/08/1999 Tiểu Khu 11, TT. Lương Sơn, H. Lương 

Sơn, T. Hòa Bình 

X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017099003002 

077 Ly Nguyễn Phương Nữ 08/10/2004 Mai Nội, X. Mai Đình, H. Sóc Sơn, TP. 

Hà Nội 

X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304034301 

078 Mai Lê Thị Hoàng Nữ 30/10/2004 Trọng Hậu, X. Hoằng Quỳ, H. Hoằng 

Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304010691 

079 Mạnh Bùi Đức Nam 25/02/1979 Số 8 Ngõ 43 Nguyễn Ngọc Nại, P. 

Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X B2 010092007753 26/03/2009 A1K16/24 A1 Sát hạch H 034079012517 

080 Mạnh Phạm Đức Nam 22/10/2004 Tổ 8, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 

X B1 010249002406 09/01/2024 A1K15/24 A1 Sát hạch H 036204002468 

081 Minh Nguyễn Thị Nữ 23/10/2000 Phương Thượng 1, X. Lê Hồ, H. Kim 

Bảng, T. Hà Nam 

X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035300007390 

082 Minh Phan Đăng Nam 15/02/2004 11 Đội Cung, P. Lê Đại Hành, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204001392 

083 Minh Vũ Nguyệt Nữ 09/11/2002 P54 B10 TT Kim Liên, P. Kim Liên, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X B2 991220002537 21/06/2022 A1K15/24 A1 Sát hạch H 001302024678 

084 Nam Hoàng Tiến Nam 06/01/1989 TDP Giáp Ngọ, TT. Chúc Sơn, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001089026942 

085 Nam Nguyễn Giang Nam 14/11/1993 81B Hàng Chiếu, P. Đồng Xuân, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X B2 010166000323 07/12/2016 A1K16/24 A1 Sát hạch H 001093006305 

086 Nga Nguyễn Thị Nữ 24/06/1990 Tổ 12, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 
X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008190000228 

087 Nghĩa Trần Ngọc Nam 03/06/2000 X. Giao Thịnh, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 
X A1K12/24 A1 SH lại TH 036200017568 

088 Ngọc Đinh Quang Nam 11/11/1991 33 Kim Mã, P. Kim Mã, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 

X B2 010125011117 07/12/2012 A1K16/24 A1 Sát hạch H 001091034319 
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089 Như Bàn Thị Nữ 08/07/1999 Xóm Tằm, X. Cao Sơn, H. Đà Bắc, T. 

Hòa Bình 
X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017199006208 

090 Oanh Lê Thị Kim Nữ 08/03/2004 Nhân Hòa, X. Tân Lâm Hương, H. 

Thạch Hà, T. Hà Tĩnh 
X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042304001736 

091 Phà Lý Văn Nam 25/09/1986 Thôn Lâm, X. Đồng Tâm, H. Bắc 

Quang, T. Hà Giang 
X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002086002762 

092 Phương Lê Ngọc Nữ 27/12/2005 14B Ngõ 4 Tổ 16, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305011330 

093 Phượng Nguyễn Thị Nữ 08/03/1988 Thôn 3B, X. Canh Nậu, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001188043988 

094 Sang Đặng Xuân Nam 06/07/2005 Xóm 12, X. Trực Mỹ, H. Trực Ninh, T. 

Nam Định 

X A1K13/24 A1 SH lại TH 036205005039 

095 Sơn Đới Văn Nam 10/10/1984 Thôn 11, X. Quảng Hải, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 

X B2 010203125002 01/12/2020 A1K15/24 A1 Sát hạch H 038084018489 

096 Sơn Nguyễn Minh Nam 01/05/2005 Ô 30 Lô 2, Đền Lừ 2, P. Hoàng Văn 

Thụ, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K31/23 A1 SH lại TH 001205011951 

097 Thắm Đỗ Thị Hồng Nữ 25/07/2000 Xóm 11, X. Kim Định, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 

X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037300003773 

098 Thu Nguyễn Thị Lê Nữ 09/07/1980 CH 716, CT 1 Ngô Thì Nhậm, P. Hà 

Cầu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K15/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017180006286 

099 Thúy Trần Thị Ngọc Nữ 01/06/2005 Đội 5, Đào Đặng, X. Trung Nghĩa, TP. 

Hưng Yên, T. Hưng Yên 
X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033305002759 

100 Thủy Phan Thị Thanh Nữ 09/11/2003 Thanh Tiến, X. Thanh Lộc, H. Can Lộc, 

T. Hà Tĩnh 
X A1K13/24 A1 SH lại TH 042303000577 

101 Trang Lương Thị Huyền Nữ 13/03/1991 Tổ 17, P. Đằng Hải, Q. Hải An, TP. Hải 

Phòng 
X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031191009022 

102 Trang Nguyễn Quỳnh Nữ 13/09/2002 Số 01, Ngõ 53 Trần Quốc Hoàn, Tổ 5, 

P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X B1 221229000965 21/01/2022 A1K11/24 A1 Sát hạch H 022302000187 

103 Trịnh Phạm Văn Nam 01/06/1976 Đội 3, X. Nghĩa Đồng, H. Nghĩa Hưng, 

T. Nam Định 
X A1K10/24 A1 SH lại TH 036076003041 
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104 Trung Nguyễn Đức Nam 05/08/1986 Số 36B Ngõ 2, Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001086041073 

105 Trung Trần Nguyễn Ngọc Nam 15/01/1995 P10 Cty DVDL, TT Đường Sắt, P. Ngọc 

Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001095009240 

106 Trung Võ Quốc Nam 28/11/2004 A74 Đt Việt Hưng Lô Nhà Vườn, P. 

Giang Biên, Q. Long Biên, TP. Hà Nội 
X B2 010234050454 08/08/2023 A1K16/24 A1 Sát hạch H 040204000237 

107 Trường Đào Xuân Nam 27/02/2005 Xóm 5, X. Lai Thành, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 

X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205002080 

108 Trường Vũ Xuân Nam 09/08/2003 Trà Dương, X. Tống Trân, H. Phù Cừ, 

T. Hưng Yên 

X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033203002846 

109 Tùng Đỗ Văn Nam 25/03/1986 Tử Dương, X. Cao Thành, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 

X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001086030136 

110 Tùng Nguyễn Mạnh Nam 25/09/1994 115 Ngõ 354 Trường Chinh, P. Khương 

Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K13/24 A1 SH lại (L+H) 001094037637 

111 Tùng Nguyễn Minh Nam 01/01/1990 22 Ngõ 291 Phúc Tân, P. Phúc Tân, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001090061054 

112 Tưởng Phạm Đức Nam 10/10/1983 Đại Đồng, X. Đại Mạch, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X B2 010174096307 09/10/2017 A1K16/24 A1 Sát hạch H 001083021539 

113 Tuyền Đinh Công Nam 16/09/2002 Khu 7, X. Mỹ Lung, H. Yên Lập, T. Phú 

Thọ 
X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025202005118 

114 Việt Đặng Sỹ Nam 10/04/1998 Tỳ Điện, X. Phú Hòa, H. Lương Tài, T. 

Bắc Ninh 
X A1K11/24 A1 SH lại TH 027098005156 

115 Việt Hoàng Văn Nam 07/09/1993 Xuân Phong, TT. Bến Sung, H. Như 

Thanh, T. Thanh Hóa 
X B1 010230057534 29/08/2023 A1K15/24 A1 Sát hạch H 038093041066 

116 Vinh Nguyễn Đức Nam 28/10/2003 Tổ 10, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà 

Nội 
X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203010425 

117 Vũ Trần Anh Nam 12/02/1992 Thôn Nhuộng, X. Yên Trung, H. ý Yên, 

T. Nam Định 
X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036092023356 

118 Vượng Trần Đức Nam 28/02/2006 Tổ 5, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206002777 
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119 Yến Ngô Thị Hải Nữ 04/06/1979 59 Bùi Ngọc Dương, P. Bạch Mai, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X B2 991163000359 08/03/2016 A1K16/24 A1 Sát hạch H 019179001306 

120 Yến Trần Thị Nữ 08/09/1993 Vĩnh An, X. Vĩnh Phúc, H. Bắc Quang, 

T. Hà Giang 
X A1K16/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036193000138 
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